
初聖体申し込み書 

ĐƠN XIN RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (Lãnh bí tích Thánh Thể) 
 

 

提出年月日：    年     月     日 

Ngày làm đơn       Ngày       Tháng        Năm 

 

初聖体年月日 

Ngày rước lễ lần đầu 

年       月       日  

Năm        Tháng        Ngày 

洗礼名 

Tên thánh 

 

フリガナ Phiên âm 

名前 Họ Tên 

 

 

 

生年月日 

Ngày sinh 

年      月     日   （   歳） 

        Năm        Tháng     Ngày   (    Tuổi) 

男 Nam 

女 Nữ 

住所 

Địa chỉ 

 

電話番号  

Số điện thoại 

 

Fax 番号 

Số Fax 

 

両親の名前 

Tên Bố Mẹ 

父： 

 

母： 

 

受洗年月日 

Ngày rửa tội 

 年       月       日  

Năm        Tháng        Ngày 

受洗教会 

Rửa tội tại giáo xứ 

 洗礼番号： 

Số rửa tội : 

  

 

  

 

 

 

 

 

日本語・ベトナム語（広島教区用） 

 

 


